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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm văn phòng phẩm của Văn phòng Đăng ký 
đất đai năm 2026. 

Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm của Văn phòng Đăng ký đất đai 
năm 2026. 

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. 

Thời gian thực hiện: 12 tháng. 

Địa điểm cung cấp: vận chuyển đến tất cả các phòng và chi nhánh các khu 
vực của Văn phòng Đăng ký đất đai. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a/ Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng 
hoá theo yêu cầu của E-HSMT; 

 - Tất cả sản phẩm hàng hóa phải bảo đảm chất lượng, mới 100%. 

 - Tất cả sản phẩm hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định 

của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm. 

 - Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận, quyết định cần thiết đối với 

hàng hóa và dịch vụ cung cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, 
năm sản xuất), các thông số kỹ thuật, ... gồm hồ sơ giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, tính 

hợp lệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan. 

 - Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận, quyết định và các tài liệu 

cần thiết đối với hàng hóa và dịch vụ cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT (nếu có); 

 - Biện pháp, quy trình quản lý thực hiện: 

 + Quản lý chất lượng: nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ 
khi ký hợp đồng đến khi kết thúc bàn giao hàng hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của chủ 

đầu tư. 

 + Quy trình và kế hoạch triển khai gói thầu: có thuyết minh cụ thể, hợp lý từng 

nội dung công việc phải thực hiện, đảm bảo trình tự các bước triển khai gói thầu theo 
yêu cầu của E-HSMT và chủ đàu tư. 
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 - Nhà thầu phải có biện pháp kiểm soát nội bộ, tại các khâu trong quy trình thực 
hiện nghiệp vụ phải có bộ phận kiểm tra (KCS) của nhà thầu kiểm tra tại từng công 

đoạn, nêu những nội dung kiểm tra tại từng công đoạn, kiểm tra trong quá trình nghiệm 
thu giai đoạn, và bàn giao sản phẩm hàng hóa. 

 - Biện pháp vận chuyển và giao hàng: phải nêu cụ thể phương pháp vận chuyển 

không làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử 

nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận. 

 - Công việc thực hiện gói thầu chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên 

bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm hàng hóa. 

 - Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật.  

b/ Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch 
vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

1 
Bấm lổ GCN (loại 2 
lổ) 

Khả năng dập tối đa 20 tờ/ 1 lần. 
Đường kính lổ bấm 6mm và khoảng 
cách giữa 2 lỗ là 80mm. 

Deli 

2 Lá cờ đại 
Chất liệu vải phi bóng. Kích thước 
80x120cm 

Mỹ An 

3 Băng keo 2 mặt (1cm) 
- Băng keo có màu trắng được phủ 
hai mặt keo acrylic, độ bám dính tốt- 
Kích thước: Rộng 1cm; dài 9 yard 

Happy Tape 

4 Băng keo 2 mặt (2cm) 
- Băng keo có màu trắng được phủ 
hai mặt keo acrylic, độ bám dính tốt 
- Kích thước: Rộng 2cm; dài 9 yard 

Happy Tape 

5 Băng keo 2 mặt (3cm) 
- Băng keo có màu trắng được phủ 
hai mặt keo acrylic, độ bám dính tốt 
- Kích thước: Rộng 3cm; dài 9 yard 

Happy Tape 

6 
Băng keo gân đóng 
cuốn 3cm (xanh 
dương) 

- Băng keo được làm bằng nhựa 
simili kết với  
lớp keo đặc biệt tạo độ bám dính cao 
- Kích thước: rộng 3cm, dài 7 yard 

Happy Tape 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

7 
Băng keo gân đóng 
cuốn 5cm (xanh 
dương) 

- Băng keo được làm bằng nhựa 
simili kết với lớp keo đặc biệt tạo độ 
bám dính cao 
- Kích thước: rộng 5cm, dài 7 yard 

Happy Tape 

8 
Băng keo giấy (5 
phân) 

- Chất liệu bằng giấy, phủ keo 01 
mặt, dính tốt trên nhiều bề mặt vật 
liệu 
- Có thể viết lên mặt bằng các loại 
bút thông  
thường 
- Kích thước: rộng 5cm, dài 10 yard 

Happy Tape 

9 
Băng keo trong (1 
phân) 

- Được sản xuất bằng màng OPP 
trong suốt  
chống thấm tốt và độ dính cao, bề 
mặt dai, không rách 
- Màng được phủ 01 mặt keo dính 
tốt trên nhiều bề mặt vật liệu 
- Lõi nhựa nhỏ 
- Độ dày của màng: 40mic 
- Kích thước: rộng 1cm, dài 17 yard 

Happy Tape 

10 
Băng keo trong (2 
phân) 

- Được sản xuất bằng màng OPP 
trong suốt chống thấm tốt và độ 
dính cao, bề mặt dai, không rách 
- Màng được phủ 01 mặt keo dính 
tốt trên nhiều bề mặt vật liệu 
- Lõi nhựa nhỏ 
- Độ dày của màng: 40mic 
- Kích thước: rộng 2cm, dài 17 yard 

Happy Tape 

11 
Băng keo trong (3 
phân) 

Được sản xuất bằng màng OPP 
trong suốt chống thấm tốt và độ 
dính cao, bề mặt dai, không rách 
- Màng được phủ 01 mặt keo dính 
tốt trên nhiều bề mặt vật liệu 
- Lõi nhựa nhỏ 
- Độ dày của màng: 40mic 
- Kích thước: rộng 3cm, dài 80 yard 

Happy Tape 

12 
Băng keo trong (5 
phân) 

Được sản xuất bằng màng OPP 
trong suốt chống thấm tốt và độ 
dính cao, bề mặt dai, không rách 

Happy Tape 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Màng được phủ 01 mặt keo dính 
tốt trên nhiều bề mặt vật liệu 
- Lõi nhựa nhỏ 
- Độ dày của màng: 40mic 
- Kích thước: rộng 5cm, dài 80yard 

13 
Băng keo trong (7 
phân) 

Được sản xuất bằng màng OPP 
trong suốt chống thấm tốt và độ 
dính cao, bề mặt dai, không rách 
- Màng được phủ 01 mặt keo dính 
tốt trên nhiều bề mặt vật liệu 
- Lõi nhựa nhỏ 
- Độ dày của màng: 40mic 
- Kích thước: rộng 7cm, dài 80yard 

Happy Tape 

14 
Bảng từ trắng (ghi lịch 
công tác) 

Loại bảng: Bảng lịch công tác. 
- Kích thước: 1200x2000mm. 
- Chất liệu: Mặt thép từ tính phủ 
sơn. 
- Cốt bẳng bằng nhựa chịu nước 
100%. 
- Khung nhôm dày 3-4cm hít được 
nam châm.  

Đại Phát 

15 
Bao nilon đen loại 
15kg 

Kiểu dáng: Túi dạng 2 quai, có xếp 
bên hông. 
- Loại bao láng, không mùi, chất 
liệu nhựa thân thiện môi trường. 
- Đựng được 15kg 

Volga 

16 
Bao nilon đen loại 
20kg 

Kiểu dáng: Túi dạng 2 quai, có xếp 
bên hông. 
- Loại bao láng, không mùi, chất 
liệu nhựa thân thiện môi trường.- 
Đựng được 20kg 

Volga 

17 
Bao thư nhỏ-CN 
VPĐKĐĐ (theo mẫu) 

Kích thước: A6 (12 x 22 cm). Có in 
nhiều màu nội dung theo mẫu yêu 
cầu. 
- Định lượng giấy: 120g 

Như Cương 

18 
Bao thư trung-
CNVPĐKĐĐ (theo 
mẫu) 

Kích thước: A5 (17 x 23 cm).  Có 
in nhiều màu nội dung theo mẫu 

Như Cương 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

yêu cầu. 
- Định lượng giấy: 120g 

19 
Bao thư lớn-
CNVPĐKĐĐ (theo 
mẫu) 

Kích thước: A4 (25 x 40 cm). Có in 
nhiều màu nội dung theo mẫu yêu 
cầu. 
- Định lượng giấy: 120g 

Như Cương 

20 
Bao thư Thiên Long 
BT-01 (thường) 

Là loại bao thư có keo dán sẵn,định 
lượng giấy 60g/m2, in 2 mặt, kích 
thước bao thư: 187x108mm, màu 
trắng có viền sọc xanh đỏ. 

Thiên Long 
BT-01 

21 
Bìa A3 màu trắng -
320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Gold East 

22 
Bìa A3  màu xanh 
biển- 320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Gold East 

23 
Bìa A3  màu xanh 
ngọc- 320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Gold East 

24 
Bìa A3 màu hồng -loại 
dầy- 320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Gold East 

25 
Bìa A3 màu vàng -loại 
dầy- 320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

26 
Bìa A3 xanh dương-
loại dầy- 320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

27 
Bìa A3 xanh lá cây-
loại dầy- 320x480mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

28 
Bìa A3  màu xanh 
biển- 297mm x 
420mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Gold East 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

29 
Bìa A3 màu hồng -loại 
dầy- 297mm x 420mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Gold East 

30 
Bìa A3 màu vàng -loại 
dầy-297mm x 420mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

31 
Bìa A3 xanh dương-
loại dầy-297mm x 
420mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

32 
Bìa A3 xanh lá cây-
loại dầy- 297mm x 
420mm 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

33 
Bìa A4  có bông (xanh 
lá) 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm, 
trên bề mặt có in hoa văn chìm, 
giấy có mùi thơm dễ chịu 
- Quy cách: Khổ giấy A4, 100 
tờ/1Gram 

Vĩnh Ví Tín 

34 
Bìa A4 dày có bông 
xanh biển 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm, 
trên bề mặt có in hoa văn chìm, 
giấy có mùi thơm dễ chịu 
- Quy cách: Khổ giấy A4, 100 
tờ/1Gram 

Vĩnh Ví Tín 

35 Bìa A4 màu xanh biển 
- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A4 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

36 
Bìa da trình ký-màu 
xanh 

- Bìa gồm 02 mặt gấp lại, bọc da, 
bìa cứng chắc 
- Kẹp bằng kim loại cao cấp 
- Kích thước khổ A4 

Index 

37 Bìa hồ sơ lưu trữ 

- Bìa hồ sơ loại 3 tai được sản xuất 
theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
9251: 2012 với 3 tai bế với nhiều 
lớp gấp. Sản phẩm được làm từ 
giấy Couche màu vàng hoặc màu 
màu sáng có định lượng giấy 250 
g/m2. 

Như Cương 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Đặc điểm giấy cứng, dai, nhẵn và 
không nhòe mực, in một mầu 02 
mặt, bên trong có in mục lục văn 
bản, độ bền xé được ước tính theo 
chiều dọc > 900 mN và theo chiều 
ngang > 1120 mN. 
- Kích thước theo tiêu chuẩn của 
Cục Văn thư Lưu trữ: 330mm x 
560mm, sai số cho phép ± 2mm và 
được gấp làm 4 phần như sau: 
 + Tờ đầu: 235mm x 330mm 
 + Phần gấp gáy: 40mm x 330mm 
 + Tờ sau: 235mm x 330mm 
 + Phần gấp cạnh: 50mm x 330mm- 
Hình thức: Các phần trên được 
phân chia bằng 3 đường kẻ đậm 0,5 
mm: đường thứ nhất cách đều mép 
phải của tờ bìa 235mm, đường thứ 
hai cách đều mép phải của tờ bìa 
275mm, đường thứ ba cách đều 
mép trái của tờ bìa 50mm; giữa hai 
đường thứ nhất và thứ hai có đường 
kẻ nhỏ, đứt quãng dùng để gấp giữa 
gáy. 

38 
Bìa hồ sơ theo mẫu 
TTXMĐ 

Bìa hồ sơ theo mẫu của phòng 
TTXMĐ. Kích thước bìa 33x47cm. 
Có in nhiều màu nội dung theo mẫu 
yêu cầu. 

Như Cương 

39 
Bìa hồ sơ theo mẫu 
PCG 

Bìa hồ sơ theo mẫu của phòng 
Đăng ký và CGCN. Kích thước bìa 
33x47cm. Có in nhiều màu nội 
dung theo mẫu yêu cầu. 

Như Cương 

40 Bìa kẹp rút-nhựa 

- Bìa cây trong làm bằng nhựa PP 
trong suốt . 
- Bên trái có thanh nẹp tài liệu, có 
thể kẹp được nhiều tờ giấy A4, A5- 
Màu sắc: xanh lá, xanh dương, đỏ, 
vàng.... dễ dàng lựa chọn 
- 10 cái/bịch 

VC 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

41 
Bìa kẹp trong VC A4 
23x32cm 

Bên trong bìa 1 kẹp A4 có 1 kẹp 
inox để kẹp các loại giấy tờ lại với 
nhau và giữ nó cố định, kẹp có độ 
bền cao 

VC 

42 Bìa kiếng A4 
- Dày 0.15mm 
- Kích thước khổ A4 
- 100 cái/ 1 Gram 

Hương My 

43 
Bìa xanh dương A3 
dầy 

- Giấy bìa dày định lượng 180gsm 
- Quy cách: Khổ giấy A3 
- Quy cách: 100 tờ/1Gram 

Vạn Điểm 

44 Bộ vệ sinh máy tính 

Bộ vệ sinh máy tính bao gồm 
- 1 chai nước xịt vệ sinh. 
- 1 cây cọ vệ sinh bàn phím 
- 1 khăn lau màn hình 
.- 1 Bóp thổi 

Tiko 

45 Bông gòn Bông gòn. Trọng lượng 500g.  Bạch Tuyết 

46 Bút lông dầu xanh 

- Bút lông dầu có 02 đầu khác 
nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn, hai đầu 
bút kích thước: 0,8mm và 6mm, 
đầu bút bằng vật liệu Polyester. 
- Màu mực đậm tươi, mực ra đều 
và liên tục 
- Màu mực: Xanh 
- Độ bám dính của mực tốt trên các 
vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy 
tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD… 
- Trọng lượng: 24 gram. 

Lancer 

47 Bút lông dầu đỏ 

Bút lông dầu có 02 đầu khác nhau: 
Đầu nhỏ và đầu lớn, hai đầu bút 
kích thước: 0,8mm và 6mm, đầu 
bút bằng vật liệu Polyester 
- Màu mực đậm tươi, mực ra đều 
và liên tục. 
- Màu mực: Đỏ- Độ bám dính của 
mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, 

Lancer 
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mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, 
sứ, đĩa CD…Trọng lượng: 24 gram. 

48 
Bút lông dầu màu 
xanh Ceedee Thiên 
Long; PM-04 

 02 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và 
đầu lớn, kích thước: 0,4mm và 
1mm, đầu bút bằng vật liệu 
Polyester 
- Màu mực đậm tươi, mực ra đều 
và liên tục 
- Độ bám dính của mực tốt trên các 
vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy 
tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD. 
- Màu sắc: xanh. Trọng lượng 
10gram 

Thiên Long 

49 
Bút lông dầu xanh-
TL-Market 

Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại 
gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ 
và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, 
thuận tiện khi sử dụng. 
- Màu mực đậm tươi, mực ra đều 
và liên tục.- Đầu bút bằng vật liệu 
Polyester, thân bút cầm chắc tay 
- Độ bám dính của mực tốt trên các 
vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy 
tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... 
- Phù hợp cho: Nhân viên văn 
phòng, học sinh, sinh viên. 
- 2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 
6mm 
- Mực không độc hại. Trọng lượng: 
24 gram. 
- Màu sắc: Theo yêu cầu chủ đầu 

Thiên Long 

50 
Bút viết bảng màu 
xanh 

- Loại 01 đầu 
- Bề rộng nét viết: 2,5mm 
- Đầu bút làm bằng sợi Polyester, 
không khô mực, nét viết rõ, đẹp 
- Màu sắc: Đỏ, xanh, đen 

Thiên Long 

51 Cặp đựng laptop 

- Cặp chuyên dùng đựng laptop 
- Chất liệu: Vải dù 1680 ép 
EVA/PVC 
- Màu sắc: Đen 

Mr Vui 
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Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 
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Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Kích thước: 40 x 16 x 30 cm 
- Khối lượng: 1.0 kg/cái 

52 
Cây bấm giấy (loại lớn 
nhất) 

 Chất liệu thép không gỉ, chịu lực 
tốt 
- Kích thước: Rộng 80mm, dài 
230mm, cao 185mm 
- Dùng kim từ 23/6 - 23/23, bấm 
được khoảng ≥ 200 tờ giấy 

Thiên Long 

53 
Cây bấm giấy (loại 
nhỏ) 

- Chất liệu inox, bọc nhựa bên 
ngoài 
- Dùng cho kim bấm số 10 
- Bấm tối đa được khoảng ≥ 15 tờ 

Thiên Long 

54 Cây gỡ kim bấm 
Cây gỡ kim bấm dạng kiềm. Kích 
thước: 160 x 47 x 88mm 

Eagle 

55 Chai xịt côn trùng 

 - Dung tích: 600ml. Có giấy chứng 
nhận đăng ký lưu hành sản phẩm 
do cơ quan có thẩm quyền cấp còn 
hiệu lực. 

Kingstar 

56 Chổi quét máy tính 
Chổi nhỏ quét bụi, vệ sinh main, bo 
mạch PCB (chổi cọ vẽ) 

Kokobi 

57 
Chuốt viết chì (loại 
thường) 

Chuốt chì khung bằng nhựa, lưỡi 
dao bằng thép có 2 lưỡi chuốt. Kích 
thước 42 x 37 x 27 mm. Trọng 
lượng 14 gram. 

Thiên Long 

58 Cọ quét máy tính 
Chổi nhỏ quét bụi, vệ sinh main, bo 
mạch PCB (chổi cọ vẽ). Chiều dài 
cọ 14cm.  

Kokobi 

59 Cồn lau bảng Cồn lau bảng dung tích 250ml Zippie 

60 Cồn lau máy scan Cồn lau máy scan 90 độ. Chai 1 lít. A1 

61 
Dao rọc giấy (403-lớn, 
cán sắt) 

- Cán dao làm bằng sắt, lưỡi dao 
bằng thép sắc bén 

SDI 



190 
 

 

Hạng 
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Tên hàng hóa/dịch vụ 
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tham khảo 

- Thân dao có mép inox bảo vệ lưỡi 
dao 
- Có khóa tự động lên xuống 
- Lưỡi dao 18mm, loại dao này có 
thể thay lưỡi 

62 
Mộc dấu tên: theo mẫu 
-KT loại  lớn 

Mộc dấu tên: theo mẫu công văn 
đến. Kích thước: 25x82mm 

Shiny 

63 
Mộc dấu tên: theo mẫu 
-(KT loại vừa ) 

Mộc dấu tên: theo mẫu tên đơn vị. 
Kích thước: 47x18mm 

Shiny 

64 
Mộc dấu tên: theo mẫu 
-(KT loại nhỏ)  

Mộc dấu tên: theo mẫu họ và tên. 
Kích thước: 38x14mm  

Shiny 

65 
Mộc tên: GĐ; PGĐ 
theo mẫu -(KT loại 
nhỏ)  

Mộc dấu tên: chức danh theo mẫu. 
Kích thước: 13x37mm 

Shiny 

66 
Tăm bông  (KT loại 
nhỏ)-mộc tên 

Kích thước: 14x38mm. Mộc theo 
mẫu họ và tên và chức vụ 

Shiny 

67 
Tăm bông dấu tên (KT 
loại trung) 

Kích thước: 14x38 mm. Mộc theo 
mẫu tên cơ quan 

Shiny 

68 Tăm bông dấu tên đai 
Kích thước: 38x14mm. Mộc dấu 
tên đất đai (mộc công văn đến) 

Shiny 

69 
Tăm bông mộc tròn 
(đỏ)  

Tăm bông mộc tròn (đỏ). Đường 
kính 38mm 

Shiny 

70 Dây bẹ 

Dây buộc hàng, dây gói hàng được 
cuốn thành cuộn với trọng lượng 
tầm 600 gram/cuộn. Chất liệu vải 
dù. Bản 1cm. 
 - Đóng gói các mặt hàng hóa tạo 
sự vững chắc cho sản phẩm. 

Duyên 
Thành Phát 

71 Dây nilon cột hồ sơ 

Dây buộc hàng, dây gói hàng được 
cuốn thành cuộn với trọng lượng 
tầm 600 gram/cuộn. Chất liệu 
nylon. 

Duyên 
Thành Phát 
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 - Đóng gói các mặt hàng hóa tạo 
sự vững chắc cho sản phẩm. 

72 Đĩa CD 

Loại đĩa: CD-R 
- Tốc độ ghi: ≥ 52x 
- Dung lượng lưu trữ ≥ 700MB có 
hộp riêng cho từng đĩa.  

Maxell 

73 
Đĩa Maxell DVD-R 
(4,7 GB) 

Loại đĩa: DVD-R 
- Tốc độ ghi: 2x-4x-8x-16x 
- Dung lượng: 4,7GB 
 - Số đĩa trong một hộp: 50 đĩa 
- Sử dụng: Lưu dữ liệu, video, hình 
ảnh  

Maxell 

74 Đinh thép 3 phân (sọc) Đinh thép 3cm Sanky 

75 Đinh vít (3 phân) Đinh vít 3cm Sanky 

76 Đóng cuốn sổ cấp giấy 
In theo mẫu và đóng cuốn sổ cấp 
giấy. Cuốn 100 tờ khổ A3 
(29.7x42cm) 

Theo mẫu 

77 
Đóng cuốn sổ địa 
chính 

In theo mẫu và đóng cuốn sổ địa 
chính. Cuốn 100 tờ khổ A3 
(29.7x42cm). 

Theo mẫu 

78 Đóng cuốn sổ mục kê 
In theo mẫu và đóng cuốn sổ mục 
kê. Cuốn 100 tờ khổ A3 
(29.7x42cm). 

Theo mẫu 

79 
Giấy A0 (khổ 1007 lõi 
nhỏ 0.5) 

Cuộn giấy A0 khổ 100,7cm x 40 
mét, Định lượng 100 gsm lõi nhỏ 
5cm.  

Photocopy 
Roll 

80 
Giấy A1 (khổ 610 lõi 
nhỏ 0.5) 

Cuộn giấy A1 khổ 610 cm x 40mét, 
Định lượng 100 gsm lõi nhỏ 5cm.  

Photocopy 
Roll 

81 
Giấy A4 định lượng 
120gsm- (cắt ra) 

Giấy A4 định lượng 120gsm - (cắt 
ra theo mẫu yêu cầu). 500 tờ/Gram.  

For 120gsm 
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82 
Giấy ghi chú 3x2 
(note)- vàng 

Giấy dùng để viết ghi chú, đầu giấy 
có keo, màu vàng 
- Kích thước: 3 x 2 inch. Xấp 100 
tờ. 

Ageless 

83 
Giấy ghi chú lớn 3x5 
(note)- vàng 

Giấy dùng để viết ghi chú, đầu giấy 
có keo, màu vàng 
- Kích thước: 3 x 5 inch. Xấp 100 
tờ. 

UNC 

84 
Giấy ghi chú lớn 
76x76mm (note)- 
vàng 

Giấy dùng để viết ghi chú, đầu giấy 
có keo, màu vàng, kích 
thước:76x76mm. Xấp 100 tờ. 

UNC 

85 
Giấy in A0 (khổ 841 
lõi nhỏ 0.5)-định 
lượng 100 

Cuộn giấy A0 khổ 84,1 cm x 55 
mét, Định lượng 100 gsm lõi nhỏ 
5cm.  

Photocopy 
Roll 

86 
Giấy in A0 (khổ 841 
lõi nhỏ 0.5, định lượng 
120) 

Cuộn giấy A0 khổ 84,1 cm x 45 
mét, Định lượng 120 gsm 

Photocopy 
Roll 

87 Giấy in A3 

Định lượng 80gsm. 500 tờ/Gram. 
Thùng 5 gram. Trọng lượng 
5kg/Gram. 
Khổ A3 (297x42cm) 

Double A 

88 Giấy in A4 (80) 

Định lượng 80gsm. 500 tờ/Gram. 
Thùng 5 gram. Trọng lượng 
2,5kg/gram. 
- Khổ A4 (210x297mm) 

Double A 

89 Giấy in A5 (80) 

Định lượng 80gsm. 500 tờ/Gram. 
Thùng 10 gram. Trọng lượng 
1,25kg/gram. 
- Khổ A5 (148x210mm) 

Double A 

90 
Giấy Note stick 4 màu 
(giấy)Giấy Note 
Sticky - GS-02 

Chất liệu: Giấy 
- Màu sắc: 4 màu khác nhau. Tép 
100 tờ. 
- Kích thước: 12x50mm 

UNC 



193 
 

 

Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

91 
Giấy Note stick nhiều 
màu  (No.pet914-
nhựa)-mũi tên 

Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: xanh, hồng, vàng, đỏ, 
cam 
- Kích thước: 44x12mm. Xấp 100 
tờ. 

AOPAI 

92 Gôm đen 
Kích thước: 42 x 21,5 x 11,6 mm  
- Trọng lượng: 18 gram. Màu sắc: 
Đen 

Thiên Long 

93 Gôm trắng 
Kích thước: 41 x 21 x 11mm 
- Trọng lượng: 17 gram 
- Màu sắc: Trắng 

Thiên Long 

94 Hồ dán khô Doremon 

Keo màu trắng, có độ kết dính cao, 
khô nhanh. 
- Keo không độc hại. 
- Sản phẩm sử dụng hình ảnh 
Doraemon bản quyền. 
- Chất liệu: Chất liệu tự nhiên, 
không độc hại 
- Trọng lượng: 8 gram- Quy cách: 
30 thỏi / hộp 

Thiên Long 

95 
Hộp đựng hồ sơ vuông 
(silimi 10p -màu 
xanh) có 01 lỗ 

Hộp đựng hồ sơ vuông (silimi 10p 
màu xanh) có 01 lỗ. Kích thước 
10x24x33cm. Chất liệu nhựa cứng. 

QTQ 

96 
Hộp đựng hồ sơ vuông 
(silimi 15p -màu 
xanh) 

Hộp đựng hồ sơ vuông (silimi 10p 
màu xanh) có 01 lỗ. Kích thước 
15x24x33cm. Chất liệu nhựa cứng. 

QTQ 

97 
Hộp đựng hồ sơ vuông 
(silimi 20p -màu 
xanh) 

Hộp đựng hồ sơ vuông (silimi 10p 
màu xanh) có 01 lỗ. Kích thước 
20x24x33cm.Chất liệu nhựa cứng. 

QTQ 

98 
Hộp đựng hồ sơ (xanh 
đúc 20p -Thái 
Dương)- có đây cột 

Hộp đựng hồ sơ (xanh đúc 20p -
Thái Dương).  Kích thước 
20x24x33cm, nắp có dây buộc. 
Chất liệu giấy carton cứng. 

Thái Dương 

99 Hộp đựng viết để bàn 
Hộp đựng viết để bàn có 07 ngăn. 
Kích thước 90x133 mm. 

Thiên Long 
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100 
Hộp mực thép lăn tay 
màu đỏ 

- Kích Thước: 84x84x25 mm Horse 

101 Keo dán giấy Queen 

Dạng keo, đầu lọ có bọc lưới. 
- Mùi thơm không độc hại. 
- Thể tích tối thiểu 30ml 
- Độ dính cao, màu khô. 
- Dán dính tốt trên giấy. 

Queen 

102 Kéo lớn 

- Chất liệu: Lưỡi kéo làm bằng kim 
loại sắc bén, không bị rỉ sét 
- Thiết kế tay cầm kéo được bọc 
nhựa 
- Kích thước: 21cm 

G-Star 

103 Kéo nhỏ 

- Chất liệu: Lưỡi kéo làm bằng kim 
loại sắc bén, không bị rỉ sét 
- Thiết kế tay cầm kéo được bọc 
nhựa 
- Kích thước: 17cm 

Vân Sơn 

104 Kéo vừa 

- Chất liệu: Lưỡi kéo làm bằng kim 
loại sắc bén, không bị rỉ sét   
- Thiết kế tay cầm kéo được bọc 
nhựa 
- Kích thước: 18cm 

Thiên Long 
Flexoffice 

105 Kẹp bướm 15mm 
- Kẹp sắt đen, dày, sơn tĩnh điện, 
không bị sét 
- Kích thước: 15mm 

Slecho 

106 Kẹp bướm 19mm 
- Kẹp sắt đen, dày, sơn tĩnh điện, 
không bị sét 
- Kích thước: 19mm 

Slecho 

107 Kẹp bướm 25mm 
- Kẹp sắt đen, dày, sơn tĩnh điện, 
không bị sét 
- Kích thước: 25m 

Slecho 

108 Kẹp bướm 32mm 
- Kẹp sắt đen, dày, sơn tĩnh điện, 
không bị sét 
- Kích thước: 32m 

Slecho 
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109 Kẹp bướm 41mm 
- Kẹp sắt đen, dày, sơn tĩnh điện, 
không bị sét 
- Kích thước: 41mm 

Slecho 

110 Kẹp bướm 51mm 
- Kẹp sắt đen, dày, sơn tĩnh điện, 
không bị sét 
- Kích thước: 51mm 

Slecho 

111 
Kẹp giấy đầu mủ tròn 
(thường) 

Kim kẹp tròn, nhựa nhiều màu 
- Quy cách: 40 cái/ 1 bịch 
- Kẹp được ≥ 10 tờ giấy 

Toàn Phát 

112 
Kẹp giấy tam giác -
paper clip-TGA 

Kim kẹp nhọn, xi inox 
- Quy cách: 10 hộp nhỏ/1 hộp lớn 
- Kẹp được ≥ 10 tờ tờ giấy 

TGA 

113 Khẩu trang y tế 

 '- Khẩu trang dày, có 4 lớp 
- Có nẹp mũi (thanh nẹp mũi bằng 
kim loại có thể điều chỉnh phù hợp 
với người sử dụng; khi sử dụng nhờ 
có thanh nẹp mũi nên cố định khẩu 
trang không xê dịch trong quá trình 
sử dụng sản phẩm). 
- Có dây chun đeo tai ở hai bên. 

Bạch Tuyết 

114 
Khay trượt 3 tầng 
mica 

Kệ hồ sơ 3 ngăn mica  dạng trượt, 
khả năng lưu trữ 1,200 tờ. Kích 
thước: 35.5 x 26 x 16.5 cm 
- Chức năng: lưu trữ tài liệu văn 
phòng A4, F4 

Xukiva 

115 Kiềm gỡ ghim 

- Dụng cụ gỡ (nhổ) kim bấm với 
chất liệu sắt bền chắc, đặc biệt gỡ 
được các loại kim bấm lớn 23/8, 
23/10, 23/13, 23/15....  
-Chịu lực, chịu nhiệt tốt, đa dạng 
màu sắc, mẫu mã đẹp. 

G-Star 

116 
Kim bấm giấy Số 10 
SDI 

- Kim được làm bằng chất liệu thép 
- Dùng cho máy bấm số 10- 20 hộp 
nhỏ/ 1 hộ 

SDI 

117 
Kim bấm giấy Số 10-
Việt Đức 

Thân sắt, chiều cao 4mm, bấm 10 
tờ quy cách: Hộp lớn có 20 hộp nhỏ 

Việt Đức 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

118 
Kim bấm giấy Số 10-
Kw-triO 

Kim bấm số 10 Kw TriO 00100,sử 
dụng cho máy bấm kim số 10.kim 
bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và 
không bị sụn kim. Đóng gói: 20 
hộp, xuất xứ:  

Kw-triO 

119 
Kim bấm lớn đóng 
cuốn 23/17-Kw-triO 

- Kim được làm bằng chất liệu thép 
- Kích thước: 23/17 

KW-TriO 

120 
Kim bấm lớn đóng 
cuốn 23/23-Kw-triO 

- Kim được làm bằng chất liệu thép 
- Kích thước: 23/23 

KW-TriO 

121 
Kim bấm lớn đóng 
cuốn 23/6-Kw-triO 

- Kim được làm bằng chất liệu thép 
- Kích thước: 23/6 

KW-TriO 

122 
Kim bấm lớn đóng 
cuốn 23/8-Kw-triO 

- Kim được làm bằng chất liệu thép 
- Kích thước: 23/8 

KW-TriO 

123 
Lưỡi Dao rọc giấy lớn 
(403) 

- Đóng gói: 10 lưỡi / Hộp 
- Kích thước lưỡi dao: 18mm 

SDI 

124 
Máy tính casio (HL-
122TV-12 số) 

Màn hình lớn, bề mặt bằng kim 
loại, sử dụng 2 nguồn năng lượng: 
pin và mặt trời 
- Số hiển thị: 12 
- Kích thước: (Dài × Rộng × Dày) : 
141 × 77 × 19,5 mm 
- Bảo hành 02 năm (kèm phiếu bảo 
hành khi giao hàng) 

Casio 

125 
Máy tính casio  (MX-
120B-12 số) 

- Màn hình lớn, bề mặt bằng kim 
loại, sử dụng 2 nguồn năng lượng: 
pin và mặt trời 
- Số hiển thị: 12 
- Kích thước: 29(Dày) × 
106,5(Rộng) × 147(Dài) mm 
- Bảo hành 02 năm (kèm phiếu bảo 
hành khi giao hàng) 

Casio 

126 
Miếng lót chuột máy 
tính 

- Kích thước: 23 x 20cm 
- Miếng lót chuột có bề mặt làm từ 
vải và mặt dưới là cao su, êm ái 

Logitech 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

giúp phân tán áp lực, mang đến 
cảm giác thoải mái 

127 Mực dấu (đen) 
- Mực nước, không vón cục 
- Dung tích: 30ml 

Shiny 

128 Mực dấu (đỏ) 
Mực nước, không vón cục 
- Màu sắc: đỏ 
- Dung tích: 28ml. Xuất xứ . 

Shiny 

129 Mực dấu (xanh) 
Mực nước, không vón cục 
- Màu sắc: xanh 
- Dung tích: 28ml. Xuất xứ . 

Shiny 

130 
Pin Đồng hồ 
Panasonic R6DT-4S 

Pin Tiểu AA Panasonic Màu Đỏ - 
1.5V,xuất xứ, Indonesia,Điện áp: 
1.5 Volt 

Panasonic 

131 

Pin tiểu để Remote 
máy lạnh Panasonic  
3A Panasonic NEO 
R03NT-2S  

Quy cách : 2 viên. vỉ, 30 vỉ/ hộp, 
made in Indonesia, pin than 
Maganese, Điện áp : 1,5 volt 

Panasonic 

132 
Pin vuông 9V-( Mã 
6F22 ) Nanorand 

pin 9V NANORAND là dòng pin 
9V bền bỉ và giá thành hợp lý. 
Hãng NANORAN.Pin cho công 
suất ổn định và độ bền bỉ cao.  

NANORAN
D 

133 
Ruột viết ZEBRA 
F.301- xanh 

Ruột viết ZEBRA F.301- xanh có 
tem chống hàng giả.  

ZEBRA 

134 Sáp 
- Hộp hình tròn đường kính 4cm 
- Hàng loại tốt, giữ ẩm lâu 
- Dùng để đếm tiền 

Tam Lập 

135 
Sáp để phòng ami 
hương hoa ly ly 

- Trọng lượng: 200g 
- Thành phần: Nước, Carrageenan, 
Hydrogen Caster Oil Ethoxylate, 
tinh dầu tự nhiên, chất bảo quản và 
màu. 
- Công dụng: Giúp không gian 
phòng được khử mùi, có hương 
thơm dịu nhẹ tự nhiên 

Ami 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

136 
Sổ cấp giấy chứng 
nhận 

Sổ cấp giấy chứng nhận. Quyển 
100 tờ định lượng giấy 80gsm khổ 
A3 (42x60) in nhiều màu 02 mặt.  

Theo mẫu 

137 
Sổ caro (20x30) 200 
trang 

Kích thước: (20x30)cm 
- Ruột sổ: 200 trang, địng lượng 
giấy 60gsm 
- Loại sổ có bìa cứng in hoa văn và 
đóng cuốn sắc nét 
- Giấy trắng, dày, kẻ oly rõ ràng 
- Bề mặt giấy trơn láng, mịn, viết 
êm tay 
- Chất liệu giấy tốt không bị lem 
hay thấm mực qua trang sau 

Thảo Linh 

138 
Sổ caro (30x40) 200 
trang 

Kích thước: (30x40)cm 
- Ruột sổ: 200 trang, địng lượng 
giấy 60gsm - Loại sổ có bìa cứng in 
hoa văn và đóng cuốn sắc nét 
- Giấy trắng, dày, kẻ oly rõ ràng 
- Bề mặt giấy trơn láng, mịn, viết 
êm tay 
- Chất liệu giấy tốt không bị lem 
hay thấm mực qua trang sau 

Thảo Linh 

139 
Sổ caro (24x32) 200 
trang 

Kích thước: (24x32)cm 
- Ruột sổ: 200 trang, địng lượng 
giấy 60gsm- Loại sổ có bìa cứng in 
hoa văn và đóng cuốn sắc nét 
- Giấy trắng, dày, kẻ oly rõ ràng 
- Bề mặt giấy trơn láng, mịn, viết 
êm tay 
- Chất liệu giấy tốt không bị lem 
hay thấm mực qua trang sau 

Thảo Linh 

140 
Sổ đăng ký văn bản 
đến-mật 

Sổ đăng ký văn bản mật đến 
- Số trang: 52 trang 
- Khổ giấy A4 in nhiều màu 02 mặt 
theo mẫu. 

Theo mẫu 

141 
Sổ đăng ký văn bản đi-
mật 

Sổ đăng ký văn bản mật đến 
- Số trang: 52 trang 

Theo mẫu 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Khổ giấy A4 in nhiều màu 02 mặt 
theo mẫu. 

142 
Sổ họp Angeda màu 
đỏ 

Kích thước 16 x 24 cm, số trang: 
240 trang 
- Chất liệu: Ruột Fort ngoại 70g/m2 

Agenda 

143 
Sổ họp Angeda màu 
nâu 

 Kích thước 16 x 24 cm, số trang: 
240 trang 
- Chất liệu: Ruột Fort ngoại 70g/m3 

Agenda 

144 Sơ mi 3 dây (10cm) 

- Bìa được sản xuất từ giấy với độ 
cứng cao, không cong gấp 
- Bên ngoài lớp bìa có lớp giấy 
được cán màng bóng 
- Các góc có bọc kim loại- Bìa có 
độ dày gáy 10F, có 03 dây nằm ở 
03 cạnh bìa 

Thái Dương 

145 Sơ mi 3 dây (15cm) 

- Bìa được sản xuất từ giấy với độ 
cứng cao, không cong gấp 
- Bên ngoài lớp bìa có lớp giấy 
được cán màng bóng 
- Các góc có bọc kim loại- Bìa có 
độ dày gáy 15F, có 03 dây nằm ở 
03 cạnh bìa 

Thái Dương 

146 Sơ mi 3 dây (20cm) 

- Bìa được sản xuất từ giấy với độ 
cứng cao, không cong gấp 
- Bên ngoài lớp bìa có lớp giấy 
được cán màng bóng 
- Các góc có bọc kim loại 
- Bìa có độ dày gáy 20F, có 03 dây 
nằm ở 03 cạnh bìa 

Thái Dương 

147 Sơ mi lá A4 
Chất liệu PP, độ dày 0.15mm 
- Kích thước: Khổ A4 
- Quy cách: 100 cái/xấp 

Thiên Long 

148 Sơ mi lá F4 (loại lớn) 
- Chất liệu PP, độ dày 0.15mmm 
- Kích thước: Khổ F4 
- Quy cách: 100 cái/xấp 

Thiên Long 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

149 
Sơ mi nút A5 (loại 
nhỏ) 

- Kích thước: A5, độ dày: 0,15mm 
- Được làm bằng nhựa PP 
- Nút có độ bền cao 
- Sản phẩm có in hoa văn đẹp và 
sắc nét 

Thiên Long 

150 Sơ mi nút F4 (loại lớn) 

- Kích thước: F4, độ dày: 0,15mm 
- Được làm bằng nhựa PP 
- Nút có độ bền cao 
- Sản phẩm có in hoa văn đẹp và 
sắc nét 

Thiên Long 

151 

Sơ mi thùng Thái 
dương 15cm, màu 
xanh (15-25-35) có 
kèm 1 sơ mi 3 dây 

- Bìa được sản xuất từ giấy với độ 
cứng cao, không cong gấp 
- Bên ngoài lớp bìa có lớp giấy 
được cán màng bóng 
- Các góc có bọc kim loại 
- Bìa có độ dày gáy 15F, có 03 dây 
nằm ở 03 cạnh bìa 

Thái Dương 

152 Sổ mục kê (loại đứng) 

Sổ mục kê (loại đứng) 
- Số trang: 52 trang 
- Khổ giấy A4 in nhiều màu 02 
mặt.  

Như Cương 

153 Sơn xịt (màu đỏ) 

- Sơn xịt màu đỏ. Mã màu: A211 
- Kích thước: Dài 20cm 
- Đường kính: 6cm 
- Trọng lượng: 450g 
- Dung tích: 400m 

Win Toa 

154 Tập 100 trang 
- Giấy trắng, dày, định lượng 
70gsm, kẻ oly rõ ràng 
- Quy cách: 100 trang luôn bìa 

Hồng Hà 

155 Tập 200 trang 
- Giấy trắng, dày, định lượng 
70gsm, kẻ oly rõ ràng 
- Quy cách: 200 trang luôn bìa 

Hồng Hà 

156 Tập ghi chép (giáo án) 

- Sổ ghi chép (giáo án) kích thước 
A4 (210mm x 297mm) 
- Độ dày vở : 120 trang 
- Định lượng giấy: định lượng 
70gsm  

Hồng Hà 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Giấy màu trắng dễ nhìn phân loại 
kẻ ngang/ô ly, độ trắng 92% ISO 

157 
Thun cộng lớn loại 
dẽo 

- Loại 01, màu vàng đậm, vòng 
thun lớn 
- Thun dày, độ co giãn cao, không 
bị đứt 
- Quy cách: 0,5kg/g 

Tân Thành 

158 
Thùng HS màu trắng 
20p -có dây cột 

Thùng HS màu trắng 20p -có dây 
cột. Kích thước thùng 
24x32x20cm. 

QTQ 

159 
Thùng HS silimi 7cm 
(có 01 lổ) 

Bìa hộp simili 7cm có kết cấu như 
1 hộp kín. 
- Chất liệu nhựa silmili màu xanh 
dương. 
- Kích thước thùng 7cm, khổ F4 
(7x32x20cm) 

QTQ 

160 Thước dây nhựa 50m 

- Chiều dài: 50m màu vàng 
- Chiều rộng bản dây: 12mm 
- Lưỡi thước được làm bằng thép, 
mềm dẻo uyển chuyển 
- Mặt thước được in ấn các chi tiết 
rõ ràng, giúp đọc số dễ dàng 
- Được bảo vệ bằng lớp vỏ chống 
va đập cao 

Yan 

161 Thước dẻo nhựa 10cm 
- Chất liệu: nhựa dẻo, trong suốt 
- Kích thước: 20cm 

Thiên Long 

162 Thước dẻo nhựa 20cm 
- Chất liệu: nhựa dẻo, trong suốt 
- Kích thước: 20cm 

Thiên Long 

163 Thước dẻo nhựa 30cm 
- Chất liệu: nhựa dẻo, trong suốt 
- Kích thước: 30cm 

Thiên Long 

164 
Thước kẻ Kim 
Nguyên  50cm 

- Thước Dây Cuộn Thép Dài 50m 
Vỏ Inox 304 Không Gỉ 
 - Sai số: 0.1cm/30m - Kích thước 
đóng gói: 12 x 12 x 3 cm 

Kim 
Nguyên 



202 
 

 

Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Trọng lượng sản phẩm: 50M/300 
gram 

165 
Thước kẻ Kim 
Nguyên 30cm 

- Chất liệu: Bằng nhựa cứng, trong 
suốt 
- Kích thước: 30cm 

Kim 
Nguyên 

166 
Thước kẻ Kim 
Nguyên 20cm 

- Chất liệu: Bằng nhựa cứng, trong 
suốt 
- Kích thước: 20cm 

Kim 
Nguyên 

167 Thước thép 50m 

- Thước Dây Cuộn Thép Dài 50m 
Vỏ Inox 304 Không Gỉ  
- Sai số: 0.1cm/30m 
 - Kích thước đóng gói: 12 x 12 x 3 
cm 
- Trọng lượng sản phẩm: 50M/300 
gram 

Total 

168 
Túi đựng hồ sơ theo 
mẫu -Khu vực XVI 
màu xanh  

Túi đựng hồ sơ có kích thước thành 
phẩm: 33x25x5cm. 
 - Túi đựng hồ sơ có đáy có thể 
chứa được khoảng 500 tờ giấy A4, 
in nhiều màu 1 mặt nội dung theo 
mẫu yêu cầu. 
- Chất liệu bền: Sản phẩm được làm 
từ giấy bìa cao cấp, có thể sử dụng 
nhiều lần. 

Theo mẫu 

169 
Túi đựng hồ sơ theo 
mẫu -Khu vực XXIII  

Túi đựng hồ sơ có kích thước thành 
phẩm: 33x25x5cm. 
 - Túi đựng hồ sơ có đáy có thể 
chứa được khoảng 500 tờ giấy A4,  
in nhiều màu 1 mặt nội dung theo 
mẫu yêu cầu 

Theo mẫu 

170 
Viết  xanh pentel 
energel BL77 

Bút bi dạng bấm, mực gel (nước) 
- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 
tungsten, nét 0.7mm, xuất xứ Nhật.  

Pentel 

171 Viết bíc TL-047 

Đặc điểm: 
- Đường kính viên bi: 0.5 mm 
- Khối lượng mực: 0.12 - 0.15 g 
- Đóng gói: 20 cây / hộp 

Thiên Long 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

- Trọng lượng: 9 gram  
Đặc điểm: 
- Bút bi dạng bấm cò. 
- Nơi tì ngón tay có tiết diện hình 
tam giác vừa vặn với tay cầm giúp 
giảm trơn tuột  

172 Viết bíc TL-027 

Đặc điểm: 
- Đường kính viên bi: 0.5 mm 
- Khối lượng mực: 0.12 - 0.15 g 
- Đóng gói: 20 cây / hộp 
- Trọng lượng: 9 gram  
Đặc điểm: 
- Bút bi dạng bấm cò. 
- Nơi tì ngón tay có tiết diện hình 
tam giác vừa vặn với tay cầm giúp 
giảm trơn tuột khi viết thường 
xuyên. 

Thiên Long 

173 Viết bíc xanh TL-031 

Đặc điểm: 
- Đường kính viên bi: 0.5 mm 
- Đóng gói: 20 cây / hộp 
- Trọng lượng: 9 gram  
Đặc điểm: 
- Bút bi dạng bấm khế. 
- Giắt bút vòng bằng kim loại, nút 
xi kim loai sáng bóng 

Thiên Long 

174 Viết bíc xanh F0-15 

Đặc điểm: 
- Bút bi dạng bấm khế, có grip. 
- Đường kính viên bi: 0.7 mm 
- Đóng gói: 20 cây / hộp 
- Trọng lượng: 11 gram 

Thiên Long 
Flexoffice 

175 
 Viết bíc xanh FO-
03/VN  

Đầu bi: 0.5mm 
Thương hiệu: Flexoffice 
Bút bi dạng bấm cò. 

Thiên Long 
Flexoffice 

176 Viết chì 2B 

- Kiểu dáng: Dạng thằng lục giác 
- Độ cứng ruột chì: 2B 
- Chiều dài bút: 165 ±1 
- Đường kính ruột chì: 2mm ±0.5 
- Trọng lượng: 7 gram 

Thiên Long 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

177 
Viết chì 6B Thiên 
Long 6B GP-025 

Kiểu dáng: Dạng thằng lục giác 
Độ cứng ruột chì:  
Chiều dài bút: 165 ±1 
Đường kính ruột chì: 2mm ±0.5 
Trọng lượng: 8 gram 
Đóng gói: 10 cây/hộp 

Thiên Long 
Flexoffice 

178 
Viết dạ quang FO-
HL05 

Vỏ bọc được làm bằng nhựa, thiết 
kế đầu lớn, mực dạng nước 
- Màu sắc: Vàng, cam, hồng, xanh 
lá, xanh, tím 

Thiên Long 
Flexoffice 

179 Viết để bàn 

- Đầu bi 0,7mm, dạng cone, mực ra 
đều, không bị chảy mực 
- Có băng keo 02 mặt phía dưới đế 
cắm, có thiết kế 02 bút trên 01 đế 
cắm 

Thiên Long 
Flexoffice 

180 
Viết lông sọc màu 
xanh horse H110 

- Bút có 2 đầu: nhỏ và lớn  
- Thân bút thon dài , gọn nhỏ dễ 
cầm , dễ thao tác  
- Mực đậm, độ bền cao , ghi tốt trên 
nhiều loại bề mặt. 
- Không thấm nước, không lem 
- Mực viết mau khô, mực ra đều và 
liên tục 
- Không chứa chất độc 

Horse 

181 Viết nước My Gel 0.5 
- Bút nước 0.5mm 
 - Mực ra đều, liên tục, màu nực 
tươi và đậm 

My Gel 

182 
Viết nước Uniball eye 
UB-150 

- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 
tungsten, nét 0.7mm 
- Quy cách: hộp 12 cây 

Uniball 

183 
Viết UM 100-153S-
màu xanh 

- Bút Gel màu xanh 
- Đầu bút: INOX chổng rỉ 
- Đầu bi: Hợp kim cacbua tungsten 
có 2 kích cỡ 0.5/0.7mm giúp mực 
ra đều và nhanh khi viết 
- Mực sạc: Mực nước pha mực Gel 
mau kh 

Uniball 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

184 
Viết xanh uniball gel 
impact -màu xanh 

- Bút nét 1.0mm, chuyên dùng ký 
tên. 
- Thân bút bằng nhựa AS 
- Đầu bút bằng thép không gỉ cao 
cấp. 
- Đầu bi: Hợp kim cacbua tungsten 
- Mực sạc: UMR-10 Mực nước pha 
mực Gel 
- Màu mực: Xanh 

Uniball 

185 Viết xoá kéo 

Là loại xóa khô có thể viết đè lên 
ngay sau khi xóa 
- Có nắp bảo vệ ở phía đầu, có thể 
thay ruột, ruột xóa bằng giấy 
- Kích thước ruột xóa: (5x12)mm 

Thiên Long 

186 Viết xoá nước 
Bút dạng xóa nước màu trắng, thân 
tròn, dung tích 12ml, trọng lượng 
34gram. 

Thiên Long 
Flexoffice 

187 
Viết ZEBRA F.301 
màu xanh 

- Bút Bi Zebra nét 0.7mm 
- Màu mực: Xanh 

ZEBRA 

188 
Dây rút  loại 8x300-
màu trắng 

Dây rút  loại 8x300-màu trắng CABLETIE 

189 
Dây rút  loại 8x400-
màu trắng 

Dây rút  loại 8x400-màu trắng CABLETIE 

190 
Ba lô đeo vai -màu 
đen 

Ba lô 40x10x30cm. Chất liệu: 
Polyester, PE, PU 
Trọng lượng: 0.7 kg. 

Stargo 

191 
Mốc dán tường-có 
đóng đinh 

Mốc dán tường-có đóng đinh Hofaco 

192 
Đồ cắt băng keo lớn-
5cm 

Đồ cắt băng keo lớn- bản 5cm Dân Hoa 

193 
Máy đục 2 lỗ KW-
TriO 09520 

Máy đục 2 lỗ KW-TriO 09520 KW-TriO 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

194 
Túi hồ sơ chuyển 
nhượng/ tặng cho 
QSDĐ -màu vàng 

Túi hồ sơ chuyển nhượng/ tặng cho 
QSDĐ -màu vàng (theo mẫu). Túi 
đựng hồ sơ có đáy có thể chứa 
được khoảng 500 tờ giấy A4, in 
nhiều màu 1 mặt nội dung theo mẫu 
yêu cầu. 
- Chất liệu bền: Sản phẩm được làm 
từ giấy bìa cao cấp, có thể sử dụng 
nhiều lần. 

Theo mẫu 

195 
Túi  hồ sơ -màu hồng 
(theo mẫu) 

Túi  hồ sơ  -màu hồng (theo mẫu). 
Túi đựng hồ sơ có đáy có thể chứa 
được khoảng 500 tờ giấy A4, in 
nhiều màu 1 mặt nội dung theo mẫu 
yêu cầu. 
- Chất liệu bền: Sản phẩm được làm 
từ giấy bìa cao cấp, có thể sử dụng 
nhiều lần. 

Theo mẫu 

196 
Túi  hồ sơ -màu hồng -
Khu vực IX 

Túi  hồ sơ  -màu hồng (theo mẫu). 
Túi đựng hồ sơ có đáy có thể chứa 
được khoảng 500 tờ giấy A4, in 
nhiều màu 1 mặt nội dung theo mẫu 
yêu cầu. 
- Chất liệu bền: Sản phẩm được làm 
từ giấy bìa cao cấp, có thể sử dụng 
nhiều lần. 

Theo mẫu 

197 
Túi  hồ sơ -màu hồng -
Khu vực X 

Túi  hồ sơ  -màu hồng (theo mẫu). 
Túi đựng hồ sơ có đáy có thể chứa 
được khoảng 500 tờ giấy A4, in 
nhiều màu 1 mặt nội dung theo mẫu 
yêu cầu. 
- Chất liệu bền: Sản phẩm được làm 
từ giấy bìa cao cấp, có thể sử dụng 
nhiều lần. 

Theo mẫu 

198 
Túi  hồ sơ -màu xanh -
Khu vực XII 

Túi  hồ sơ  -màu xanh (theo mẫu). 
Túi đựng hồ sơ có đáy có thể chứa 
được khoảng 500 tờ giấy A4, in 
nhiều màu 1 mặt nội dung theo mẫu 
yêu cầu. 
- Chất liệu bền: Sản phẩm được làm 

Theo mẫu 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

từ giấy bìa cao cấp, có thể sử dụng 
nhiều lần. 

199 
Viết bíc xanh 
QUALITY-0.7 

Viết bíc xanh QUALITY-0.7 Quality- 

200 
Viết bíc xanh metal 
TL-036 

Thân bút làm từ nhựa màu đục. 
Giắt bút bằng kim loại mạ crom 
sáng bóng. Tảm có đệm mềm (grip) 
giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt 
khi viết. Đầu bút dạng cone, ngòi 
0.7mm sản xuất tại Thụy Sĩ. Bút bi 
dạng bấm khế, có grip. Trọng 
lượng 11 gram.  

Thiên Long 

201 Viết bíc xanh TL-08 
Đầu bi: 0.8 mm 
Bút bi dạng bấm cò. Trọng lượng 8 
gram. 

Thiên Long 

202 Viết xanh TL-079 
Đầu bút dạng Needle, kích thước 
0.5mm. Khối lượng mực: 0.12 - 
0.15 g. Trọng lượng 9 gram. 

Thiên Long 

203 Viết đen TL-079 
Đầu bút dạng Needle, kích thước 
0.5mm. Khối lượng mực: 0.12 - 
0.15 g. Trọng lượng 9 gram. 

Thiên Long 

204 Viết đổ TL-079 
Đầu bút dạng Needle, kích thước 
0.5mm. Khối lượng mực: 0.12 - 
0.15 g. Trọng lượng 9 gram. 

Thiên Long 

205 
Bao nilon A4 có đục 
lỗ đựng HS 

Bao nilon A4 có đục lỗ đựng HS. 
Xấp 100 tờ. Trọng lượng 400g. 

VC 

206 
Chai xịt lau màn hình 
máy vi tính 

Chai xịt lau màn hình máy vi tính. 
Dung tích 200ml. 

Screen 
Cleaning Kit 

207 Cước kim tuyến  Cước kim tuyến. Lốc 12 miếng.  
Đông 

Dương 

208 Bao đựng rác loại đại 
Kích thước: 90x120cm. Bịch 3 
cuộn.  

Tân Thành 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

209 
Bao đựng rác loại 
trung 

Kích thước: 53x63cm. Bịch 3 cuộn.  Tân Thành 

210 Nước rửa ly 
Nước rửa ly. Chai 750ml hương 
chanh.  

Sunlight 

211 Nước rửa tay 
Nước rửa tay 450g kháng khuẩn 
99.9% 

Lifebuoy 

212 Nước tẩy javen Nước tẩy javen chai 1kg. javen 

213 Nước lau sàn Sunlight  Nước lau sàn Sunlight chai 1kg Sunlight 

214 Nước tẩy  Nước tẩy . Dung tích 960ml.   OKAY 

215 Ổ điện lioa 5m 
Ổ cắm 8 ổ cắm 3 chấu đa năng, 1 
công tắc, bảo vệ quá tải bằng CB, 
công suất tối đa 2200W max 10A. 

Lioa 

216 Giấy vệ sinh-vinaroll 
Loại 03 lớp, 2 cuộn/túi nilon. Cây 
10 cuộn.  

Vinaroll 
Premier 

217 
Cây lau sàn inox san 
hô 45cm 

Cây lau sàn inox san hô bản 45cm 
dài 150cm.  

HOMEINN
O 

218 
Khăn lau đa năng-loại 
trung 

Khăn lau đa năng-loại trung kích 
thước 35x50cm.  

SUKADO 

219 Xà bông Omo 800g Xà bông Omo 800g. Omo 

220 
Tấm lau nhà san hô 
45cm x 15cm 

Tấm lau nhà san hô 45cm x 15cm Trần Thức 

221 Chổi bông cỏ Chổi bông cỏ nặng 600g Bông May 
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Hạng 
mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

222 Nước lau kính Nước lau kính dung tích 540ml Gift 

223 
Chổi quét bụi sợi 
nylon-40cm 

Chổi quét bụi sợi nylon dài 40cm THC 

224 Chổi cộng dừa Chổi cộng dừa nặng 600g Bông May 

225 
Nước tẩy bồn cầu Vim 
Xanh biển 

Nước tẩy bồn cầu Vim Xanh biển 
880ml 

Vim 

226 
Nước hoa xịt phòng 
Sumo hương 
Charming  

Nước hoa xịt phòng Sumo hương 
Charming 400ml 

Sumo 

227 
Ky rác nhựa Duy Tân 
cán cao 

 Kích thước 27,9 x 27,5 x 84,6 cm 
(Bộ gồm ky rác xếp) và 31,5 x 3,5 
x 84,5 cm (Chổi nhựa) 

Duy Tân 

228 
Bút bi đậy nắp Uni 
SA-S màu xanh 

Uni SA-S, đầu bút 0.7mm 
SUKADO 

Uni 

229 
Kệ Rổ 1 Ngăn Đựng 
Tài Liệu Xukiva 

Kệ Rổ 1 Ngăn Đựng Tài Liệu 
Xukiva. Kích thước 26.2 x 10.4 x 
29.2 cm 

Xukiva 

230 
Bút Bi Thiên Long 
TL-095 

Đầu bi: 0,5mm, ruột tự động bật lên 
khi cài giắt bút vào túi áo.Kiểu 
dáng hiện đại, phần tay cầm có đệm 
cao su mềm (grip) giúp cho cầm 
bút rất thoải mái. Trọng lượng 10 
gram.  
- Sản phẩm có 3 màu: đỏ, xanh, đen 
- Quy cách: 20 cây/hộp 

Thiên Long 

231 
Bút dạ quang Thiên 
Long HL-03 (FS) 

Bề rộng nét viết đầu bút nhỏ 0.6 
mm, đầu bút lớn 4 mm. Đóng gói 5 
cây / vĩ. Trọng lượng 10 gram. Bút 
có 2 đầu ngòi, 1 đầu ngòi dẹt, 1 đầu 
tròn, có 5 màu sắc dạ quang: vàng 
chanh, xanh lá, xanh dương, hồng, 
cam. 

Thiên Long 
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mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

232 
 Kẹp Giấy 28mm 
Double A 

Double A Kẹp Giấy 28mm 
Kích thước: 28 mm  
Chất liệu cứng, giúp giữ chặt tài 
liệu 

Double A 

233 
Bao nilon dẻo đựng 
bản đồ; KT 80x15cm 

Là túi dùng trong đóng gói hàng 
làm từ 100 phần trăm Pe nguyên 
sinh chịu được lực tác động mạnh. 
Độ dẻo và dai tốt. Kích thước 
80x15cm 

KT 
80x15cm 

234 
Bao nilon dẻo đựng 
bản đồ; KT 110x25cm 

Là túi dùng trong đóng gói hàng 
làm từ 100 phần trăm Pe nguyên 
sinh chịu được lực tác động mạnh. 
Độ dẻo và dai tốt.  KT 110x25cm 

KT 
110x25cm 

235 
Dạo rọc giấy nhỏ SDI 
0404 

 Có Lưỡi dao trổ nhỏ SDI 1403 
thay thế 
- Màu sắc: Xanh/ đỏ/ vàng 
- Kích thước: Lưỡi dao bản 0.9mm, 
dao dài 18cm có tem chính hãng 

SDI 

236 
Giấy in nhiệt KT 
80x45mm thermal 
paper 

Giấy in nhiệt OJI Paper k80 Ø 
45mm,khổ giấy: 80mm,đường kính 
cuộn: 45mm,đường kính lõi: 
18mm,chiều dài cuộn: 17.5m định 
lượng: 60gsm. Bọc giấy bạc dán 
tem 2 đầu.  

Uy Vũ 

237 
Giấy in nhiệt KT 
80x80 dạng cuộn  

Kích thước 80x80 (mm),bọc bạc,1 
thùng 50 cuộn, Lõi 0.5 inch ( nhựa) 
Định lượng giấy: 65 gsm.  

HANSOL 
 Hàn Quốc 

238 Lau bảng Deli 7810 

Kích thước 10.5 x 4.5 x 3.5 cm có 
phần vải lau được làm từ mút mềm 
giúp lau sạch mọi vết bút viết trên 
bảng,có phần tay cầm được làm từ 
nhựa. 

Deli 

239 
Hộp đựng bút Deli 
904 

Hộp có 2 ngăn đứng để cắm bút và 
các ngăn đóng mở tiện dụng cùng 1 
ngăn cạn bên trên, chiếc hộp đứng, 
khay cắm bút với thiết kế 4 ngăn 
phía trước, 2 ngăn sâu để cắm bút 

Deli 
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Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

và 1 ngăn cạn phía trên dùng để bỏ 
gôm, kim bấm . 

240 
Viết nước Gel Chosch 
CS-821 (đủ màu) 

Loại bút: Bút nước có nắp đậy, kích 
thước đầu bi: 0.5mm.đóng gói: 12 
cây/ Hộp, kích thước đầu bi: 
0.5mm; Màu: đủ màu 

Chosch 

241 Lịch để bàn năm 2026 Lịch để bàn năm 2026 Khang Việt 

242 
Cặp tài liệu 12 ngăn 
Deli 5557 

Cặp tài liệu 12 ngăn Deli 5557 
được sản xuất từ nhựa PP cao cấp,  
độ bền cao, chống thấm nước , bảo 
vệ tài liệu 

Deli 

243 
Bàn chải chà sàn 
BC21- Duy Thành 

Kích thước 15 x 6 x 8cm 
Làm từ nhựa PP 
Thiết kế kiểu dáng gọn nhẹ 

Duy Thành 

244 
Cây Chà Sàn 
Homepower 

Bề mặt chải lớn, làm sạch nhanh 
hơn, hiết kế hình chữ V làm sạch 
góc tường, đường chỉ gạch, tích 
hợp 2 loại lông chải trong 1 cây 
chà, đầu cọ xoạy 180 độ linh hoạt, 
dễ dàng. 

Homepower 

245 
Chổi quét màng nhện - 
inox 304 

 Làm từ inox kính thước 3m-9m có 
thể rút gọn còn 1m1-1m8; cán nối 
dài có thể lắp được vào nhiều chi 
tiết như: đầu lau kính, chổi quét 
mạng nhện, dao cạo kính giúp việc 
vệ sinh trên cao dễ dàng, an toàn và 
hiệu quả cao 

Homeinno 

246 
Chổi cọ toilet bồn cầu 
có 2 đầu cán dài 

Chất liệu: Nhựa PP, cước màu, 
chiều dài: 33 cm,màu sắc: xanh 
dương, hồng, xanh lá, trọng lượng: 
85g 

Châu Hưng 

247 Búa đóng đinh 
Được chế tạo từ chất liệu hợp kim 
thép cứng cáp, chịu được lực cao 
làm cho sản phẩm được bền lâu 

Total 
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Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Mô tả chi tiết Nhãn hiệu 
tham khảo 

hơn, cán gỗ chắc chắn giúp êm tay 
khi sử dụng, nặng 500g 

248 
Lưỡi dao rọc giấy nhỏ 
SDI 0411- 9mm 

Tên hàng: Dao Rọc Giấy SDI 0411, 
kích thước bản ngang: 9mm,lLưỡi 
dao chia làm 9 đoạn. 

SDI 0411 

249 
Thảm lau chân vải 
thun 30cmx45cm  

Thảm lau chân bằng vải thun, thảm 
chùi chân hình bầu dục siêu thấm 
hút nước. 30cmx45cm. 

Bông May 

250 
Sọt rác nhựa Oval Duy 
Tân-loại trung 

Sọt rác Duy Tân, kích thước: 35 x 
35 x 38 cm 

Duy Tân 

251 
Giá tài liệu 3 ngăn 
đứng Deli - Nhựa PP 

Giá tài liệu 3 ngăn đứng Deli - 
Nhựa PP  

Deli 

Ghi chú: Nhãn hiệu, ký mã hiệu của một sản phẩm cụ thể nêu trong 
bảng trên là để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, 
nhà thầu có thể chào hàng hóa có nhãn hiệu nêu trong bảng trên hoặc “tương 
đương”, tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 
dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác. 

Bảng danh sách các phòng và chi nhánh các khu vực của Văn phòng 
Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp: 

Stt Hiện 
trạng 

Tên chi 
nhánh khu 

vực Sau 
sáp nhập 

Địa bàn quản lý Địa chỉ trụ sở 

1 Thành 
phố Mỹ 

Tho 

Khu vực I Phường Mỹ Tho, Đạo 
Thạnh, Mỹ Phong, 

Thới Sơn, Trung An 

1/3A Hoàng Hoa 
Thám, Phường Mỹ 

Tho, tỉnh Đồng Tháp 

2 Huyện 
Chợ Gạo 

Khu vực II Xã Mỹ Tịnh An, 
Lương Hòa lạc, Tân 

Thuận Bình, Chợ 
Gạo, An Thạnh Thủy, 

Bình Ninh 

Ấp 1, xã Chợ Gạo, 
tỉnh Đồng Tháp 
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Stt Hiện 
trạng 

Tên chi 
nhánh khu 

vực Sau 
sáp nhập 

Địa bàn quản lý Địa chỉ trụ sở 

3 Huyện 
Châu 
Thành 
(TG) 

Khu vực III Xã Tân Hương, Châu 
Thành, Long Hưng, 

Long Định, Vĩnh 
Kim, Kim Sơn, Bình 

Trưng 

ấp Cá, xã Châu 
Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

4 Thành 
phố Gò 
Công 

Khu vực IV Phường Gò Công, 
Long Thuận, Bình 

Xuân, Sơn Qui 

20A Trần Hưng Đạo, 
KP2, Phường Long 
Thuận, tỉnh Đồng 

Tháp 
5 Huyện 

Cái Bè 
Khu vực V Xã Thanh Hưng, An 

Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ 
Đức Tây, Mỹ Thiện, 
Hậu Mỹ, Hội Cư, Cái 

Bè 

Đường Nguyễn Chí 
Công, Khu 4, xã Cái 
Bè, tỉnh Đồng Tháp 

6 Huyện 
Tân 

Phước 

Khu vực VI Xã Tân Phước 1, Tân 
Phước 2, Tân Phước 

3, Hưng Thạnh 

ấp 2, xã Tân Phước 1, 
tỉnh Đồng Tháp 

7 Thị xã Cai 
Lậy 

Khu vực 
VII 

Phường Mỹ Phước 
Tây, Thanh Hòa, Cai 
Lậy, Nhị Quý và xã 

Tân Phú 

Số 278, đường 30/4 
phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp 

8 Huyện 
Cai Lậy 

Khu vực 
VIII 

Xã Bình Phú, Hiệp 
Đức, Ngũ Hiệp, Long 

Tiên, Mỹ Thành, 
Thạnh Phú 

ấp Bình quới, xã Bình 
Phú, tỉnh Đồng Tháp 

9 Huyện Gò 
Công Tây 

Khu vực IX Xã Vĩnh Bình, Đông 
Sơn, Phú Thành, 

Long Bình, Vĩnh Hựu 

Đường Nguyễn Văn 
Côn, ấp 4, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 

10 Huyện Gò 
Công 
Đông 

Khu vực X Xã Gò Công Đông, 
Tân Điền, Tân Hòa, 

Tân Đông, Gia Thuận 

ấp Hòa Thơm 2, xã 
Tân Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 

11 Huyện 
Tân Phú 

Đông 

Khu vực XI Xã Tân Thới, Tân 
Phú Đông 

ấp Bà Lắm, xã Tân 
Phú Đông, tỉnh Đồng 

Tháp 
12 Huyện 

Tháp 
Mười 

Khu vực 
XII 

Xã Tháp Mười, 
Thanh Mỹ, Mỹ Quí, 

Đốc Binh Kiều, 

đường 30/4, khóm 3, 
xã Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp. 
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Stt Hiện 
trạng 

Tên chi 
nhánh khu 

vực Sau 
sáp nhập 

Địa bàn quản lý Địa chỉ trụ sở 

Trường Xuân, 
Phương Thịnh 

13 Huyện 
Cao Lãnh 

Khu vực 
XIII 

Xã Phong Mỹ, Ba 
Sao, Mỹ Thọ, Bình 
Hàng Trung, Mỹ 

Hiệp 

Đường 3/2, khóm Mỹ 
Phú đất liền, xã Mỹ 

Thọ, tỉnh Đồng Tháp 

14 Huyện 
Châu 
Thành 
(ĐT) 

Khu vực 
XIV 

Xã Phú Hữu, Tân 
Nhuận Đông, Tân 

Phú Trung 

Số 84, Quốc lộ 80, xã 
Phú Hựu, tỉnh Đồng 

Tháp 

15 Thành 
phố Sa 

Đéc 

Khu vực 
XV 

Phường Sa Đéc 01 Nguyễn Cư Trinh, 
Khóm Cầu Đình 

Phường Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

16 Huyện Lai 
Vung 

Khu vực 
XVI 

Xã Lai Vung, Hòa 
Long, Phong Hòa, 

Tân Dương 

Ấp 1, xã Hòa Long, 
tỉnh Đồng Tháp 

17 Huyện 
Lấp Vò 

Khu vực 
XVII 

Xã Mỹ An Hưng, 
Tân Khánh Trung, 

Lấp Vò 

Quốc lộ 80, ấp Bình 
Thạnh 2, xã Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 
18 Thành 

phố Cao 
Lãnh 

Khu vực 
XVIII 

Phường Cao Lãnh, 
Mỹ Ngãi, Mỹ Trà 

Số 72, đường Hùng 
Vương, Phường Cao 
lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

19 Huyện 
Thanh 
Bình 

Khu vực 
XIX 

xã Thanh Bình, Tân 
Thạnh, Bình Thành, 

Tân Long 

Quốc lộ 30, xã Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 

20 Huyện 
Tam 
Nông 

Khu vực 
XX 

xã An Hòa, Tam 
Nông, Phú Thọ, Tràm 

Chim, Phú Cường, 
An Long 

Đường Nguyễn Văn 
Trỗi, Khóm 5, xã 
Tràm Chim, Đồng 

Tháp 
21 Thành 

phố Hồng 
Ngự 

Khu vực 
XXI 

Phường Thường Lạc, 
An Bình, Hồng Ngự 

Đường Tôn Đức 
Thắng, phường An 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 
22 Huyện 

Hồng Ngự 
Khu vực 

XXII 
Xã Thường Phước, 
Long Khánh, Long 

Phú Thuận 

Khóm thượng 1, xã 
Thường Phước, tỉnh 

Đồng Tháp 
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Stt Hiện 
trạng 

Tên chi 
nhánh khu 

vực Sau 
sáp nhập 

Địa bàn quản lý Địa chỉ trụ sở 

23 Huyện 
Tân Hồng 

Khu vực 
XXIII 

Xã Tân Hồng, Tân 
Thành, Tân Hộ Cơ, 

An Phước 

323, đường Nguyễn 
Huệ, khóm 3, xã Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp 

1.3. Các yêu cầu khác 

Việc cung cấp văn phòng phẩm sẽ diễn ra trong 12 tháng, giao hàng theo 
yêu cầu và nghiệm thu theo số lượng thực tế tại từng điểm nhận hàng thuộc tất cả 
các phòng và chi nhánh các khu vực của Văn phòng Đăng ký đất đai. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Kiểm tra chất lượng, kiểu dáng, nhãn mác, hình thức, bao bì hàng hóa 
trước khi nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hàng hóa. 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật so với các yêu cầu của E-HSMT, các đề xuất 
trong E-HSDT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

 

 

 

 

 

  


